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DẠNG 1.. Chứng minh các hằng đẳng thức lượng giác.  

Bài 1. Áp dụng công thức lượng giác cơ bản. CMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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      4 4 2 2     1 –   ) 2c sin x cos x sin x cos x    

         1  tan 1    1 .)   2   d sinxcosx x cotx sinx cosx     . 

Bài 2.  Áp dụng công thức lượng giác cơ bản. Chứng minh các đẳng thức sau:  
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DẠNG 2. Cho một giá trị LG, tính các giá trị lượng giác còn lại. 

Bài 1.  

1. Biết rằng  0 090 180   và sinα = 0,6. Tính cosα và tanα. 

2. Biết rằng  0 00 90  cosα = 0,7. Tính sinα và tanα. 

3. Biết rằng  0 00 90   và tanα = 0,8. Tính sinα và cosα. 

4. Biết  0 00 90   và 
1
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cosx  , tính 2 2  3   4P sin x cos x   . 

5. Cho góc nhọn  mà 
1

4
sinb  . Tính cos và tan. 

6. Cho góc α,  0 090 180  và 
1

  
3

cos   . Tính sinα, tanα và cotα . 

7. Cho 0 00 90   tan 2 2x  . Tính sinx và cosx. 

 

Bài 2. Cho 0 00 90  . Hãy tính sinα, tanα nếu:             
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Bài 3.  Biết rằng 
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. Tính tỉ số lượng giác của góc 15o . 

Bài 4. Cho 0 090 180     2tan a   . Tính: 
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     DẠNG 3.  Rút gọn biểu thức: 

Bài 1.Tính 

           a) 2 2 2 212  78  1  89o o o ocos cos cos cA os     



           b) 2 2 2 23  15  75  87o o o osin sin sinB sin    . 

Bài 2. Tính  

        2 0 2 0sin 30 cos 60A      

`  0 0 0 0 0tan30 cot12 2sin135 3cos45 2sin75B      
2 2 2 2 2 210  20   30  80  70  60o o o o o oP sin sin sin sin sin sin       

Bài 3. Cho 0 090 180  . Đơn giản các biểu thức:  
6 4 2 2 4 6  3 .   3 .   A sin x sin x cos x sin x cos x cos x      

   21  1 –   –  cos cos iM s n    với 0 00 90  . 

    .tanP cosy siny y    

1 cos 1 cosQ b b    

2sin 1 tanD a a      

     90 –  180 –  o oE sin x sin x   

    90 –  180 –  o oF cos x cos x   

DẠNG 4. TÌM GTLN-NN CỦA BIỂU THỨC 

1.  2 2 0 03sin 5cos 1; 0 180A a a a        2.  2 0 01 3cos ; 0 180b a a      

DẠNG 5. SO SÁNH  

1. 0 36 1'tan  và 0 36 2'tan     2.  0cot 99 1'   và 0cot 99 2'  

3. 0sin58 32'15.16''  và 0sin58 32'16.16''   4. 0cos58 32'15.16'' và 0cos58 32'17.16''  
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